PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Phát biểu được 3 nội dung của nguyên lí truyền nhiệt
- Viết được phương trình cân bằng nhiệt cho trường hợp có hai vật trao đổi nhiệt với nhau

 2. Kĩ năng: Giải được bài toán về trao đổi nhiệt

3. Thái độ: Trung thực có tính tự giác, ham hiểu biết, tìm hiểu hiện tượng tự nhiên

II. CHUẨN BỊ:

1. GV: SGK, SGV, GA,  

 
2. HS: SGK, SBT, vở ghi,  

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Tổ chứ tình huóng
HS đọc phần đối thoại của SGK. GV đặt vấn đề vào bài

	Hoạt động của GV, HS
	Nội dung ghi bài

	HĐ 1: Tìm hiểu vè nguyên lí truyền nhiệt

-GV: YC HS đọc SGK nêu nguyên lí truyền nhiệt

- HS: HĐ cá nhân, NX câu trả lời của bạn

- GV: KL 

- HS: Ghi vở

- GV: Khi hiện tượng trao đổi nhiệt xảy ra thì PT cân bằng nhiệt được viết ntn?

- HS: HĐ cá nhân, 1 hs lên bảng

- GV: Chốt lại đáp án

- HS: Hoàn thành vào vở
	I. Nguyên lí truyền nhiệt

- Nhiệt được truyền từ vật cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

- Sự truyền nhiệt xảy ra tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau và ngừng lại

- Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào



	HĐ2: VD về pt cân bằng nhiệt 

 - GV: YC HS đọc đề và tóm tắt bài 

- HS: HĐ cá nhân, NX câu trả lời của bạn

- GV: Nhiệt lượng tỏa ra của nhom được tính bằng công thức nào?

- HS:  Q = mC (t2 – t1)

- GV: Nước tỏa nhiệt hay thu nhiệt?

- HS: Thu nhiệt

- GV: PT cân bằng nhiệt được viết ntn?

- HS: QTỏa = Q thu

- GV: Khối lượng của nước được tính ntn?

- HS: Dựa vào PT cân bằng nhiệt.
	II. Phương trình cân bằng nhiệt
- PT cân bằng nhiệt được viết dưới dạng:

                QTỏa ra = QThu vào
III. Ví dụ về phương trình cân bằng nhiệt

m1 = 0.15(kg), t1 = 1000C

C1  = 880(J/kgK), C2 = 4200(J/ kgK)

t2 =  250C, t3 = 200C, 

QThu =?

Nhiệt lượng tỏa ra của miếng nhôm:

 Q1 = m1.C1.(t1- t2)

      = 0.15.880.(100-25) = 9 900(J)

Nhiệt lượng thu vào để nước  là:

Q2 = m2 C2 (t2 – t3)= m2.4200.(25 -20)= 21000m2 (J) 

PT cân bằng nhiệt được viết như sau:

 Qthu = Qtỏa => 21000m2 = 9 900 => m2 = 9900: 21000 = 0.47( kg)

Vậy khối lượng nước là 0.47(kg)



	HĐ 3: Vận dụng

- GV: YC HS đọc và tóm tắt C1

- HS: HĐ cá nhân, NX câu trả lời của bạn

- GV: Viết công thức tính nhiệt lượng?

- HS: HĐ cá nhân

- GV: Viết pt cân bằng nhiệt?

- HS: HĐ cá nhân

- GV: Tính nhiệt độ hh?

- HS: HĐ cá nhân

- GV: YC HS giaỉ bài tập 

- HS: HĐ cá nhân, đại diện HS trình bày

- GV: Chốt lại đáp án

- HS: Hoàn thiện vào vở

- GV: YC HS đọc và làm C2, C3 SGK

- HS: HĐ cá nhân. NX câu trả lời của bạn

- GV: Thống nhất đáp án đúng

- HS: Hoàn thành vào vở
	IVVận dụng 

C1.

m1 = 200(g) = 0.2(kg), m2 = 300(g) = 0.3(kg)

t1 = 1000C, t3 = 270C,C = 4200 (J/ kgK)

 t2 = ?

Nhiệt lượng tỏa ra của nước sôi:

 QTỏa  = m1 C (t1 – t2) = 0,2.C (100 – t2)

Nhiệt lượng thu vào của nước:

  QThu = m2 C (t2- t3) = 0.3 C (t2 -27)

PT cân bằng nhiệt:

  QTỏa = QThu => 0.3C (t2 – 27) =0.2C(100- t2) =>

0.3 t2 – 8.1 = 20 - 0.2t2 => 0.5 t2 = 28.1

 => t2 = 28.1: 0.5 = 56.2 0C

- C2:

m1 = 0.5(kg), m2 = 500(g) = 0.5(kg)  t1 = 800C, 

t2 = 200C. C1 = 380 (J / kgK),C2 = 4200(J/kgK)

 Qtỏa  =?, t3 = ?

Nhiệt lượng tỏa ra của miếng đồng:

Qtỏa = m1C1(t1- t2) 

       = 0,5. 380.(80- 20) = 11 400(J)

Nhiệt độ tăng thêm là:

t3- t2 = Q/ m2C2 = 11400/ (0,5 .4200) = 5.30C

- C3: 

m1 = 500(g) = 0,5(kg), t1 = 130C, C1 = 4190(J/ kgK)

m2 = 400(g) = 0,4(kg), t3 = 1000C, t2 = 200C 

C2 = ? KL này là kim loại nào?

Nhiệt lượng thu vào của nước là:

QThu = m1C1(t3 – t1) 

        = 0,5 4190.(20- 13) = 14 665(J)

Nhiệt lượng thu vào của kim loại:

QTỏa = m2 C2(t1 – t2) 

        = 0,4.C2(100 – 20) = 32C2
PT cân bằng nhiệt:

 Qthu = Qtỏa => 32C2 = 14 665

=> C2 = 14665: 32 = 458,2(J/kgK)

Tra vào bảng nhiệt dung riêng của các chất ta thấy KL đó là thép




          IV.Củng cố (1’)

- GV: Củng cố kiến thức toàn bài

- HS: Đọc ghi nhớ + Có thể em chưa biết SGK

- Làm bài tập SBT: 25.1, 25.2

V. Hướng dãn về nhà( 1’)

- Học thuộc ghi nhớ SGK

- Làm bài tập SBT: 25.4, 25.5, 25.6

